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Số:   
V/v: Thông báo mời thầu gói thầu số DVN-VT-2425/25-KHI-TTH 
 

  

THÔNG BÁO MỜI THẦU 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА 

 

Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (XN 
Khí) tổ chức đấu thầu gói thầu số DVN-VT-2425/25-KHI-TTH về việc “Trang thiết bị văn 
phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025” theo hình thức đấu thầu rộng rãi (qua mạng), 
sử dụng nguồn vốn từ các dự án sau: 

- Dịch vụ vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2025. 
- Dịch vụ vận hành công trình mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng-Đồi Mồi năm 

2025. 
- Dịch vụ nén khí bằng Train A trên MKC. 
- Dịch vụ nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2025. 
- Dịch vụ nén khí mỏ khác Bể Cửu Long về bờ bằng Tổ máy số 6 giàn CCP. 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia 
đấu thầu gói thầu trên. 

  Nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu hoặc chuyển khoản/ đặt cọc vào tài khoản 
của Vietsovpetro (kèm theo mẫu 4C chương IV của EHSMT) khi tham dự thầu. Bảo 
đảm dự thầu        được quy định tại điều 18 chương I (Chỉ dẫn nhà thầu), CDNT 18.1, 18.2 chương  
II (Bảng dữ liệu) của E-HSMT. 

  Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ thời điểm đăng thầu trên trang 
https://muasamcong.mpi.gov.vn đến trước 09h00 ngày 23 tháng 07 năm 2025. 

  Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại 
website https://muasamcong.mpi.gov.vn và được tải miễn phí bộ hồ sơ mời thầu hoàn 
chỉnh tại địa chỉ nêu trên. 

  E-HSDT phải được nhà thầu đăng tải lên website https://muasamcong.mpi.gov.vn 
trước 09h00 ngày 23 tháng 07 năm 2025. 

  XN Khí sẽ tiến hành mở công khai E-HSDT của các nhà thầu trên website 
https://muasamcong.mpi.gov.vn vào lúc 09h00 ngày 23 tháng 07 năm 2025. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, phòng KTTM. 

 

 

  

Ký tắt:  
- P. KTTM: 

-Thực hiện: Trần Thị Kim Linh (2731) 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC XNKT CÁC CT KHÍ 

 
 

 
 

 

Nguyễn Anh Phong 

 
Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3773/25-CV-XNK

Signed by: Phan Đình Thuận
Date: 04/07/2025 15:27:09
Certified by: Vietsovpetro CA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2025

1268/CV-XNK



 

HỒ SƠ MỜI THẦU 
 
 

Số hiệu gói thầu và số TBMT: DVN-VT-2277/25-KHI-TTH 

Tên gói thầu: Trang thiết bị văn phòng cho Bộ máy 

điều hành Vietsovpetro năm 2025 

Dự án: Dịch vụ vận hành công trình thu gom 

khí mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2025 

Dịch vụ vận hành công trình mở 

rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng-
Đồi Mồi năm 2025. 

Dịch vụ nén khí bằng Train A trên 
MKC. 

Dịch vụ nén khí bể Cửu Long về bờ 
năm 2025. 

Dịch vụ nén khí mỏ khác Bể Cửu 
Long về bờ bằng Tổ máy số 6 giàn 
CCP 

Phát hành ngày: 09/07/2025 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF 

và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ 

đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 

Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

1. Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

2. Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ, …. (nếu có)). 

3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

4. Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà 

thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một 

túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 

thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-

BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển 

thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn 

vốn 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi 

bị cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh 

tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi 

được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm 

tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, 

nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, 

thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 
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c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 

trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu 

đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn 

nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với 

các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 

định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là 

cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 

định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và 

trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Pháp luật. 
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4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) 

tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 

thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu và Chủ đầu tư; 

e) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 
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Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-

HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 

đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ 

sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 

dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 

bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi 

kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo 

đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm 

đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên 

mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại 

BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên 

mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà 

thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo quy định tại 

BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm 

rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn 

đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy 

định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 

làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi 

về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại 

E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 

thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành 

biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời 

gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 

E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-

HSMT. 
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7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 

thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí 

dự thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-

BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí 

liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn 

ngữ của E-

HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 

hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần 

thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 

12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự thầu 

và các bảng biểu  

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 

có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc 

đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm 

giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 
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a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các 

chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu 

vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu 

là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói 

thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách 

sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 

đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu 

yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng 

tiền dự thầu và 

đồng tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 

cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa 

mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng 

cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



 
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp 

ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự 

khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như  bảo hiểm1, lắp 

đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 

là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc 

tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua 

đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của 

E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy 

định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 

tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy 

định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế 

nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 

catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những 

thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu 

quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và kinh 

nghiệm của nhà 

thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 

sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT 

và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời 

hạn có hiệu lực 

của E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu 

nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không 

phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị 

gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, 

trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 
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18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do 

đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 

chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro 

nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-

HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên 

danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định 

là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá 

tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật 

dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 

Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 

danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 

viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao 

gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng 

giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất 

kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-

CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 

chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 

không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc 
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Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 

(nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm 

dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 

giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề 

xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 

33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 

hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-

HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng 

không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời 

thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 
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bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo 

đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên 

mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng 

cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo 

đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. 

Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu 

theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu 

mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 

thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 

thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không 

thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 

Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
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- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 

thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được 

tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông 

tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và 

các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho 

đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà 

thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản 

của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, 

tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có 

thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu 

thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước 

thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời 

gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, 

báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị 
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cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để 

làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng 

thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài 

liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là 

một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 

quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 

rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai khác, 

đặt điều kiện và 

bỏ sót nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng của 

E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của 

E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 

hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 

kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 

nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 

của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy 

định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 

quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc 

bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ 

bản E-HSMT. 
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26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 

liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc 

sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 

Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này 

không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà 

thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể 

định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để 

phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc 

điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà 

thầu phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 

thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh 

nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung 

nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được 

thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường 

hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử 

dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc 

trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là 

hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 

mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ 

lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau 

đây: 
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D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 

E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu 

có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 

Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 

hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 

Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 

quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên 

mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường 

hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong 

đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả 

hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, 

trong E-HSDT.  
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- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, 

tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để 

đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 

đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 

được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 

hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải 

xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được 

mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  không 

đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương 

thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà 

thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 

thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì 

tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 

coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ 
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sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng 

vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay 

thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là 

gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 

trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua 

sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng 

ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 

liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu 

kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định 

tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm 

trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn 

theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với 

trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không 

phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại 

điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương thảo 

hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài 

liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  
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a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 

thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 

chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong 

E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách 

nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi 

thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 

hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt 

do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường 

hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân 

sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao 

hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện 

(nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 

thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 

định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 

xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều 

kiện xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay 

thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp 

ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí 

cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu 

cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm 

quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông 

báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 
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- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng hàng 

hóa và dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 

các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 

lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu 

gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao 

gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 

E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu 

trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi 

thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều 

kiện ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu 

của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu 
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về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư 

sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương 

thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử 

dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 

Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, 

nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

CDNT 1.2 Tên gói thầu: Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025 

(DVN-VT-2425/25-KHI-TTH). 

Tên dự án/ dự toán mua sắm:   

- Dịch vụ vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2025. 

- Dịch vụ vận hành công trình mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng-

Đồi Mồi năm 2025. 

- Dịch vụ nén khí bằng Train A trên MKC. 

- Dịch vụ nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2025. 

- Dịch vụ nén khí mỏ khác Bể Cửu Long về bờ bằng Tổ máy số 6 giàn 

CCP. 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Gói thầu có 03 nhóm hàng. Nhà 

thầu có thể tham dự cả gói thầu hoặc tham dự theo từng nhóm hàng. Các 

mục hàng như sau: 

- Nhóm I: Thiết bị công nghệ (Mục 1 – 8) 

- Nhóm II: Thiết bị văn phong (Mục 9 – 36). 

- Nhóm III: Văn phòng phẩm (Mục 37 – 54). 

CDNT 3 Nguồn vốn:  

- Dịch vụ vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2025. 

- Dịch vụ vận hành công trình mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng-

Đồi Mồi năm 2025. 

- Dịch vụ nén khí bằng Train A trên MKC. 

- Dịch vụ nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2025. 

- Dịch vụ nén khí mỏ khác Bể Cửu Long về bờ bằng Tổ máy số 6 giàn 

CCP 

CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:  

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Địa chỉ chủ đầu tư: 105 

Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.  

+ Bên mời thầu: XN Khai thác các Công trình Khí thuộc Liên doanh Việt-

Nga Vietsovpetro. Địa chỉ bên mời thầu: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp 

với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân 

khác với từng bên. 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: không áp dụng; 
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+ Tư vấn thẩm định giá: không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: không áp dụng. 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 

ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ෍ Xi x Yi

୬

୧ୀଵ

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày 

có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 

thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 
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E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

1. Đơn dự thầu  

2. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/ Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 CDNT). 

3. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có 

thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt 

Nam); 

4. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; 

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ chức 

của nhà thầu … 

6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo 

quy định gồm: 

+ Bản scan hợp đồng tương tự trong vòng 03 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đóng thầu: cung cấp thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, vật 

tư, thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí hoặc ngành công nghiệp 

khác… kèm theo các tài liệu chứng minh hợp đồng đã hoàn thành: 

biên bản nghiệm thu/ biên bản giao hàng/ hóa đơn GTGT. 

+ Các tài liệu chứng minh về nghĩa vụ nộp thuế như sau: Bản scan báo 

cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

vòng 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu (hoặc thông báo 

nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có 

xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc xác 

nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 

gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu. 

7. Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh 

nghiệm của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả 

các bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương 

pháp luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

8. Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định.  

9. Đối với các hàng hóa có xuất xứ từ các nước, vùng đang trong tình 

trạng xung đột vũ trang hoặc chiến tranh hoặc bị trừng phạt hay cấm 

vận mà việc nhập khẩu hàng hóa đó có thể ảnh hưởng tới việc thực 
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hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng thì các nhà thầu phải có các giải 

trình, cam kết về khả năng thực hiện cung cấp hàng (trong HSDT) để 

bên mời thầu đánh giá khi xếp hạng các hồ sơ dự thầu. Căn cứ vào tình 

hình thực tế tại thời điểm đó, Bên mời thầu có toàn quyền xem xét và 

quyết định loại các nhà thầu này ra khỏi danh sách xếp hạng, không 

đánh giá tiếp hoặc không tiếp tục đàm phán, thương thảo hợp đồng 

nếu Bên mời thầu cho rằng có bất kỳ yếu tố rủi ro cho việc thực hiện 

hợp đồng và tiến độ giao hàng. 

10.  Các tài liệu được quy định tại chương 5 – YCKT và các tài liệu 

khác theo quy định trong HSMT để cấu thành 01 HSDT hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, với file chào giá cung cấp thêm bản mềm dạng excel, 

upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

CDNT 12.1 Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 

theo các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

Khai thác các Công trình Khí thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

(Viết tắt là XN Khí),, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng 

gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi 

phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho Khai thác 

các Công trình Khí thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Viết tắt là 

XN Khí), phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí 

theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực 

hiện gói thầu. 

CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay 

thế): 2025. 

CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu: Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản 

xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu 

khác có giá trị tương đương 

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy 

CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 23.067.073 VND cho cả đơn hàng.  
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- Giá trị bảo đảm dự thầu theo từng nhóm hàng như sau: 

- Nhóm I: Thiết bị công nghệ (Mục 1 – 8): 12.905.773 VND. 

- Nhóm II: Thiết bị văn phong (Mục 9 – 36): 7.979.649 VND. 

- Nhóm III: Văn phòng phẩm (Mục 37 – 54): 2.181.651 VND 

Nếu nhà thầu tham gia nhiều hơn một mục hàng thì giá trị bảo đảm dự thầu 

phải bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các nhóm hàng tương ứng. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 

thầu theo hình thức đặt cọc/ chuyển khoản (trong trường hợp này, thư 

bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu 

theo mẫu 4C và scan đính kèm trong EHSDT cùng ủy nhiệm chi): 

008.100.000001.1 

+ Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

+ Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

+ Nội dung chuyển khoản: Công ty ____ nộp BLDT gói thầu DVN-VT-

2425/25-KHI-TTH về việc “Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN 

Khí năm 2025”. 

Trường hợp nhà thầu mở đảm bảo dự thầu qua ngân hàng, thực hiện theo 

mẫu 4A, 4B. 

CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt. 

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0 %  giá dự thầu của nhà thầu.   

CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:  

Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 

khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của 

nhà thầu để so sánh, xếp hạng 

CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ: Đạt/ Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/ Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/ Không đạt 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất 

CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 
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CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất từng nhóm (lô) được xếp hạng 

thứ nhất; 

CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

CDNT 31.5 Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 BDL như sau: 

- Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 

nhất. 

- Đối với gói thầu được chia làm nhiều nhóm hàng, việc đánh giá HSDT 

và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề 

nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà 

không so sánh với ước tính chi phí của từng nhóm hàng. 

CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng; 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0 % 

CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc XN KT các 

CT Khí thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu; 

+ E-mail: vanthu.gm@vietsov.com.vn 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn:  

+ Địa chỉ: Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 

     + E-mail: vanthu.gm@vietsov.com.vn 

CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Phòng Kinh tế 

thương mại, XN KT các CT Khí thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Mrs Trần Thị 

Kim Linh (Mobile: 0977862751), email: linhttk.gm@vietsov.com.vn. 

Số điện thoại: 02543839871 – Ext: 5181. Số fax: 0254.3832383. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất 

các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu. 

- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầukhông có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với 

tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT.  

-Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời 

hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp 

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 

cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên 

Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông 

tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu 

ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu 

rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ 

thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 

hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc thuộc 

quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không 

thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
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Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm 

trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các 

tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, 

nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá 

quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp đồng 

tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu.
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Bảng số 01 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu (3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 (6) năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu: Theo quy định tại bảng X. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

Mẫu số 

05A 
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năm 2022 (9);đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Cung cấp thiết bị văn 

phòng, văn phòng phẩm, vật tư thiết bị trong 

ngành công nghiệp dầu khí hoặc ngành công 

nghiệp khác (10); 

Đã hoàn Thành hợp đồng có quy mô (giá trị) tối 

thiểu(11): Theo quy định tại bảng X.  

nhận) 

5 Khả năng bảo hành, bảo 
trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác(12): Không áp 
dụng 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 
cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 

theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 

bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 

kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 

bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 
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Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày 

phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 

chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 

của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo 

tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 
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thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 

thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành 

của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định 

hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

khác và bị loại.
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Bảng số 02 (scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM (Không áp dụng) 
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 
đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 
khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết 

theo đơn dự 
thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 
có giá trị tối thiểu là: Theo quy định tại bảng 
X. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 
lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp 
ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau 
đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu: không yêu cầu 
sản phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 
trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu: không yêu cầu 
sản phẩm. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05B 

5 Khả năng bảo hành, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán 
hàng khác(9) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 
các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 
nhà thầu 
hoặc hợp 

đồng 
nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào 

quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản 

phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 

nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị 

bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên 

tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải 

quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu 

nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không 

được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi 

là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên 

danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp 

thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được 

thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với 

thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế 

đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo 

chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như 

sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có 

xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ 

quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví dụ: Thời điểm đóng 

thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng 

minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 
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 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường 

hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong 

ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà 

thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường 

hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu 

cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo 

tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì 

nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu 

– giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong 

công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không 

bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong 

công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu 

được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” 

trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 
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(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói 

thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc 

sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên 

cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả 

các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của 

gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 

tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 

30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung 

hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, 

hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 

tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị 

trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản 

xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối 

lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc 

một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói 

thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm 

của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần 

hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương 

ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng 

minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà 

máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng 

lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có 

thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần 

nêu cụ thể hệ số “k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp 

không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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Bảng X:  Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho gói thầu chia thành nhiều nhóm (lô) 

 

STT Tên phần (lô) 
Giá trị ước tính 

từng phần (VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT) * (VND) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự tối thiểu (áp 

dụng đối với nhà thầu 

thương mại) ** (VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với 

nhà sản xuất) 

Khả năng bảo 

hành, bảo trì 

1 Nhóm I: Thiết bị công nghệ (Mục 1 – 8) 
860.384.897 1.173.252.132 602.269.428 Không yêu cầu Không áp dụng 

2 Nhóm II: Thiết bị văn phong (Mục 9 – 36) 
531.976.597 725.422.632 372.383.618 Không yêu cầu Không áp dụng 

3 Nhóm III: Văn phòng phẩm (Mục 37 – 54) 
145.443.396 198.331.905 101.810.378 Không yêu cầu Không áp dụng 

Cả đơn hàng 1.537.804.890 2.097.006.669 1.076.463.424 Không yêu cầu Không áp dụng 

 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều nhóm (lô), việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các 

nhóm (lô) mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 nhóm (lô) thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của nhóm (lô) đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều nhóm (lô), việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng nhóm (lô) mà nhà thầu tham dự, nhà 

thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các nhóm (lô) mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. 

Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan 

(như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ 

chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp 

cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng 

huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương 

IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp 

nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh 

được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác 

có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ 

sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có 

nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của 

nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo 

quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu về nhân 

sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc 

số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được 

tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu 

phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để 

chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

 

STT Vị trí công việc 

Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự (2) 

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm 

của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  
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(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập 

Bảng này. 

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên 

môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Chi tiết theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC) 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí.Sửa lỗi (thực hiện theo 

quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành 

theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính 

xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn 

giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ 

thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột 

“đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu 

đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách 

nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được 

Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì 

đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự 

thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân 

số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành 

tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại 

cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu 

trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và 

được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì 
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được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc 

dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của 

hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các 

khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa 

lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm 

vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) 

mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai 

lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong 

số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 

trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công 

việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường 

hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh 

sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu 

chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường 

hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của 

gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ 

vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên 

cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định 

trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập 

Gói thầu được chia làm 03 nhóm hàng (chi tiết xem tại phần 4 – Các phụ lục). 

Nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình.  

Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá 

đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); và 

giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước 

tính chi phí của từng nhóm hàng. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 

trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, trong tình 

trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó có thể bị gián 

đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải 

trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 
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Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết 

định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro 

cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro 

có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề 

vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu tư Nhà thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 
(Riêng Mẫu 
số 2 – Đơn 
dự thầu: 

webform và 
scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu độc lập) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu liên danh) 

 X 

 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Đặt cọc/ Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 
chủ chốt 

 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ 

 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 
viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 
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 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối với 
Lô 09-1 

 X 

 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối với 
Lô khác (ngoài Lô 09-1) 

 X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan  

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi 

 X 

 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí nhập ngoại) 

 X 

 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



 

Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và 
các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 
sản xuất) 

Yêu cầu về 
xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)(2) 

Địa điểm dự 
án  

Ngày giao hàng(2)  

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể 

từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 

đối với trường 
hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 
với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

1         

2         

…         

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia nhóm (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng nhóm (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 
Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

Yêu cầu dịch vụ liên quan: Không 
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 
Ghi chú:  

  Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu 
đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu 

theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản 
của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 

"Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì 
phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan 
có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không 
cần lập Giấy ủy quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương 
này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn 
dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc 
lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp 
được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính 
xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT." 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi trên 

HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này 

là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với 

thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên của 

liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện 

các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên 

danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy 

định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định 

tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc 

dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại 
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diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể 

cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản để 

nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh trúng 

thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công trách 

nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc cụ 

thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư 

như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui 

định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được các 

thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa 

thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc đã 
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được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong hợp 

đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không tách 

rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông báo 

của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp 

lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

Ghi chú: 
1 Nhà thầu cập nhật. 
2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   
3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 

thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong 

bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh 
thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc 

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-

TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản 

tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu có 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến 

hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo 

hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 
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 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với 

các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị 

bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT 

và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi 

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-

TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói 

thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà 

thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 

E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với 

các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị 

bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi 

là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành 

viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận 

liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là 

“nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân 

công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay 

mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT 

và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 
 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo đảm 

dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 

Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định 

trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo 

đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được 

đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền tên 

nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển 

nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các 

gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá 

trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường 

hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo 

quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)  

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

      Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

      [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



 

Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Không áp dụng 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III 

và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. 

Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân 

sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được 

khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời 

gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 

sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu 

kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà 

thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 

trong gói thầu]  

2   

…     

 

 
    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Không áp dụng  

Thông tin nhân sự 

 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trình 

độ 
chuyên 

môn 

Tên 
người sử 
dụng lao 

động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức 
danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ trách 
nhân sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 1] 

       
            

2 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 2] 

       
            

…          
        

 

  

n 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt n] 

       
        

 

  
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN: Không áp dụng 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  
  
  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

     Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian 

lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà 

thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng 

doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa 

bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không 

bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu 

tài chính.  

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ 

năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 

Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty 

con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của 

cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử 

tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3692/25-CV-XNK



 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) (Không áp dụng) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ 

thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi 

công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai 

phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu 

này trong E-HSDT. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công 

ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. 

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công 

ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải 

là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 
 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 
[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 
lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 
hàng đối với trường 
hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 
với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 
với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…        

Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
Cột (8): Nhà thầu điền  

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 
thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng 
thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  

 

 
STT  

Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ sản 
xuất) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu hình, 
tính năng 

kỹ thuật cơ 
bản 

Đơn vị 
tính  

Khối lượng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

…            

n Hàng hoá thứ n         

 
Ghi chú: 

  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 
- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 
- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 

     
    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống)  
 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa  
(M1) 

 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (I) 
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Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 
ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 
hàng hóa 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu 

Nhà sản 
xuất 

Xuất xứ Đơn giá 
Thành tiền 
(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3         

4         

5         

.....         

n         

Tổng cộng giá dự thầu                       A=A1+A2+ 
...+An 

Tiền thuế GTGT                T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)           
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)             

 M1=A+T 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định trong 

Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 4 – CÁC 

PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu 

tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 
hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) (Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ 
LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ 

phí)
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Mẫu số 14A  

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ (Không áp dụng) 

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 

STT Danh mục 

Đơn 
vị 

tính 

 

Khối 

lượng  

Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu, 

hãng sản 

xuất, xuất 

xứ 

Nhà 

cung 

cấp 

Đơn giá  

Thành tiền 
(đã bao 

gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ 

tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 CDNT và Mục 4 Chương III.  
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà 

thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay 
thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện 

hợp đồng 
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Mẫu số 14B  

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ (Không áp dụng) 
(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT 
Danh 

mục 

Đơn vị 

tính 
 

Khối 

lượng  

Ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, 

hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung 

cấp 
Đơn giá  

Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế) 
(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 
Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Danh mục hàng hóa và YCKT do 

Bên mời thầu cung cấp;  
- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà 

thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam 
kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  
[ghi tên quốc 

gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã 

hiệu, nhãn 
hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí 
sản xuất trong nước 

từ 25% trở lên 

Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B 
Theo 

Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 
 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách 

kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C 
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC 
HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào 

của hàng 

hóa trong 
HSDT 

Giá trị 

thuế các 
loại 

Kê khai các 

chi phí nhập 
ngoại 

Chi phí 

sản xuất 

trong 
nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong 
nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – 
(II) – (III) 

D(%)=G*/G 
Trong đó G = 

(I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Hàng hoá thứ 

1  
          

2 
Hàng hoá thứ 

2  
          

… …           

n 
Hàng hoá thứ 

n 
          

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột 

(5) của Mẫu số 15A. 
(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ 

thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán và điền.   
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Mẫu số 15C  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC 
HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa 
trong HSDT 

Giá trị 

thuế các 
loại(2) 

Chi phí sản 

xuất trong 
nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Hàng hoá thứ 
1  

        

2 
Hàng hoá thứ 

2  
        

… …         

n 
Hàng hoá thứ 
n 

        

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột 

(6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, 
phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán và điền; 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

 
Совместное предприятие                                 
105 Lê Lợi, Tp.Vũng Tàu 
Tel:   84-254-3  839  871 
Fax: 84-254-3 839 857                                                   

   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       
                                        СРВ 
           Независимость – Свобода - Счастье             
            
                 
 

  Số:   

  V/v: Thông báo chấp thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng gói thầu số …. 

 

 

   Kính gửi:  

  Fax/ Email:   
 

Liên quan đến Hồ sơ dự thầu của quý công ty ngày _________ cho Gói thầu số 

_________  (IB_________), Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí – Liên doanh Việt-

Nga Vietsovpetro (XN Khí) thông báo quý Công ty đã trúng thầu cung cấp “_________” 

với các điều kiện sau:   

- Nội dung: cung cấp “_________” 

- Phạm vi cung cấp: _________ 

- Giá trị trúng thầu: __________ VND trong đó: 

+ Giá trị hàng hóa/ dịch vụ: __________ VND 

+ Thuế GTGT (10%): __________ VND 

- Thời hạn thực hiện hợp đồng: . 

- Điều kiện thanh toán: chuyển khoản 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng là _________VND 

(bằng 03% giá trị hợp đồng bao gồm thuế GTGT) và có hiệu lực bằng _________. 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: __/__/2025. 

- Thời gian ký kết hợp đồng: __/__/2025, gửi kèm theo dự thảo hợp đồng. 

- Các điều khoản, điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được hai bên đàm phán 

và thỏa thuận. 

 XN Khí sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý công ty trong 

thời gian sớm nhất. Đề nghị Quý công ty gửi văn bản chấp thuận hoàn thiện và ký kết Hợp 
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đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này. Đồng thời mở Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng như trên và gửi vào XN Khí trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm dự thầu sẽ được hoàn trả sau 

khi XN Khí nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

 Nếu đến ngày __/__/2025 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng 

hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm 

dự thầu.  

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, phòng KTTM. 

 

 

 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC XNKT CÁC CT KHÍ 
 

 

 

Nguyễn Anh Phong 
Ký tắt:  

- Phòng KTTM:  

 

Thực hiện: Thu Hương – 5182 (0977862751) 
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Mẫu số 17 

Biểu mẫu hợp đồng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc 

HỢP ĐỒNG 

Số:____/25-XNK/___ 

V/v: “Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025” 

(Đơn hàng số DVN-VT-2425/25-KHI-TTH ngày 01/07/2025) 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội; 

- Căn cứ biên đàm phán các nội dung của Hợp đồng đã được XNKT các CT Khí và Công 

ty __________  ký ngày ______/______/2025; 

- Căn cứ báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số ______/KTTM ngày 

______/______/2025; thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ______/CV-XNK ngày 

______/______/2025 của XNKT các CT Khí; 

- Mục tài chính: 25.14.01.01; 25.30.01.04; 25.30.01.01; 25.06.01.06. 

- Project Name : Trọn gói Rồng; VH Train A MKC; DV nén khí; Vận hành TM6.  

- Project Number : 08-001/18-A; 08-006/19-01; 08-002/18/01-01; 08-003/18-01.  

- Kho: KL KR;      

Hôm nay, ngày ______ tháng ______ năm 2025, các bên gồm: 

BÊN A : LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO – XÍ NGHIỆP KHAI 

THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ 

Địa chỉ : 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. HCM 

Tài khoản số : 008.100.005483.1  Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi 

nhánh Vũng Tàu 

Số điện thoại : 0254 3 839 871/ Ext: 2456 Fax: 0254 3 832 383 

Email  : vanthu.gm@vietsov.com.vn 

Mã số thuế : 3500102414 

Do ông       : Nguyễn Anh Phong  Chức vụ: Giám đốc làm đại diện 

(Theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Vietsovpetro số 584/UQ-PL ngày 31/12/2024) 
 

BÊN B : ______________________________________________ 

Địa chỉ :  ______________________________________________  

Số điện thoại :  ______________________________________________  

Fax  : ______________________________________________ 

Tài khoản số  :  ______________________________________________ 

Mã số thuế :  ______________________________________________ 
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Do ông/bà      :      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện 
 

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau: 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1      Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm 
XN Khí năm 2025” (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”) với tên hàng hóa, ký mã hiệu, đặc 
tính kỹ thuật, số lượng, nhà sản xuất - xuất xứ hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng 
như phụ lục 01 và là một phần không thể thiếu của hợp đồng này. 

1.2      Hàng hóa của Hợp đồng này được Vietsovpetro sử dụng cho các dự án sau: 

- Dịch vụ vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2025. 
- Dịch vụ vận hành công trình mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng-Đồi Mồi năm 

2025. 
- Dịch vụ nén khí bằng Train A trên MKC. 
- Dịch vụ nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2025. 
- Dịch vụ nén khí mỏ khác Bể Cửu Long về bờ bằng Tổ máy số 6 giàn CCP. 

 

ĐIỀU 2. THÀNH PHẦN HỢP ĐỒNG 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác). 

Các phụ lục bao gồm: 

- Phụ lục 1: Bảng giá trị hợp đồng. 

- Phụ lục 2: Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa. 

- Phụ lục 3: Mẫu giấy đề nghị thanh toán. 

- Phụ lục 4: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. Thư thông báo trúng thầu; 

5. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn; 

6. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu; 

7. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

 

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

3.1 Tổng giá trị hợp đồng là ______________ VND (đã bao gồm thuế GTGT) 

 (Bằng chữ: ___________________________) 

 Trong đó :  Giá trị hàng hóa : ______ VND 

   Thuế GTGT : ________ VND 

 Thuế GTGT theo quy định hiện hành. 
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 Giá trị theo từng MTC như sau : 

- MTC 25.14.01.01: 

- MTC 25.30.01.04: 

- MTC 25.30.01.01: 

- MTC 25.06.01.06: 

  

3.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho XN Khí tại Thành 

phố Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả như phí vận 

chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa trước khi 

gửi hàng, … và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. Giá trên 

là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực.   

 

ĐIỀU 4. QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

4.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

năm sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp 

với quy định nêu  trong Phụ lục số 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 100% và trong 

tình trạng sử dụng tốt. 

Bên B cam kết có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ lắp và cài đặt các phần mềm theo quy định 

cho các mục hàng hóa của từng nhóm như sau: 

- Nhóm I (mục 1 – 8): hỗ trợ cài đặt các phần mềm khi có yêu cầu của Bên A trong 

thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng. 

- Nhóm II (mục 9, 15 và 16): hỗ trợ lắp đặt và cài đặt phần mềm khi có yêu cầu của 

Bên A trong thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng. 

4.2 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT theo quy định hiện hành: bản gốc (ngày xuất hóa đơn là ngày 

Bên A nhận được hàng hóa và đầy đủ chứng chỉ kèm theo hàng hóa theo điều 4.2 

này). 

 Chứng chỉ đi kèm hàng hóa: Theo YCKT 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham 

chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng này  

 

ĐIỀU 5. GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

5.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 4 của hợp 

đồng này trong thời hạn: Theo YCKT kể từ ngày ký hợp đồng và không muộn hơn 

ngày _____/_____/2025.  
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 Ngày giao hàng là ngày Hàng hóa và chứng từ phù hợp với hàng hóa được giao tại kho 

Bên A, được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa do đại diện hai 

bên ký như quy định tại mục 5.6 dưới đây. 

5.2 Hàng hóa được giao vào kho của Bên A tại thành phố Vũng Tàu tối đa 02 lần. Bên B 

cam kết giao hàng đúng số lần quy định. 

5.3 Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A ít nhất 03 ngày làm việc trước khi giao 

hàng về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 

tiện bốc dỡ. Thông báo giao hàng phải ghi rõ các nội dung và đính kèm các tài liệu 

sau: 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, thời hạn giao hàng. 

- Loại Hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị. 

- Các chứng chỉ đi kèm với hàng hóa được qui định tại Điều 4.2 của hợp đồng. 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi bốc dỡ. 

- Thông tin về nhân viên giao nhận của nhà thầu (Họ tên, số điện thoại liên hệ...). 

5.4 Dỡ hàng từ phương tiện của bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và 

chi phí của mình. 

5.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp 

đồng của Bên B. 

5.6 Đại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra, nghiệm thu 
hàng hóa của hợp đồng này, lập Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa (theo Phụ 
lục số 03 của hợp đồng này) sẽ ghi rõ số lượng, tình trạng, các chứng chỉ phù hợp giao 
kèm theo hàng hóa. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày giao nhận và nghiệm thu chất 
lượng hàng hóa, Bên A trình lãnh đạo Bên A ký duyệt và chuyển cho Bên B 01 bản. 
Biên bản giao nhận, kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa được phê duyệt là một phần của 
bộ chứng từ thanh toán được quy định tại Điều 9. Trường hợp hàng hóa không đạt chất 
lượng, thực hiện theo quy định tại điều 7.3.  

5.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 

giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình 

trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên 

A khiếu nại Bên B. 

 

ĐIỀU 6. BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

6.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn 

xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển 

và thuận tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

6.3 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do 

thiếu sót trong việc đóng gói Hàng hoá. 
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6.4 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên 

tấm ghi nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất.  

- Tên Hàng. 

- Khối lượng (nếu có). 

- Số Hợp đồng (nếu có). 

6.5 Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa trình 

bốc xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 

chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi 

nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu sai. 

 

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

7.1 Tham chiếu gói thầu của hợp đồng này, XN Khí đánh giá và lựa chọn nhà thầu theo 
nhóm hàng. Thời gian giao hàng trên áp dụng cho từng nhóm hàng. Nếu Bên B giao 
hàng chậm bất kỳ 1 mục hàng nào thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày 
lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên giá trị nhóm 
hàng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 08% giá trị nhóm hàng đó. 

7.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa của bất kỳ 1 mục hàng nào  
thì: 

 - Bên A có quyền từ chối nhận các phần còn lại của nhóm hàng đó và Bên B chịu 
phạt mức tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm hàng đó; hoặc: 

 - Bên A có thể vẫn nhận các phần còn lại của nhóm hàng đó nhưng Bên B chịu phạt 
mức tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm hàng đó. 

7.3 Nếu bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 4 của hợp đồng 

thì Bên A có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận việc bên B cung cấp hàng mới 

thay thế. Trường hợp không chấp nhận hàng mới thay thế, Bên A trả lại hàng cho Bên 

B và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định tại mục 7.2 của hợp 

đồng này. Trường hợp chấp nhận hàng mới thay thế, Bên A trả lại hàng cho Bên B và 

Bên B phải giao lại hàng đạt chất lượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày trả hàng. Thời 

gian giao hàng theo biên bản nghiệm thu tính từ ngày hàng giao đạt chất lượng. Nếu 

Bên B giao hàng chậm sẽ bị phạt theo mức giao hàng chậm như quy định tại Điều 7.1. 

7.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại 

mục 5.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền 

đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị mục hàng. 

7.5 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng. 

7.6 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 7 của hợp đồng này là giá trị không có thuế 

GTGT. 
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7.7 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt 

vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc 

theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) 

Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết 

nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

7.8 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

 

ĐIỀU 8. BẢO HÀNH 

8.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa: theo YCKT.  

8.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng 

hóa thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác 

minh. Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 

15 ngày lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập 

thành biên bản, trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách 

nhiệm thay thế cái mới/sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên nào và thời hạn thay 

thế/sửa chữa làm căn cứ pháp lý trong thực hiện hợp đồng này. 

8.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 

nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến 

hành sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

8.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B 

không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình 

và có trách nhiệm phải sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 

15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

8.5 Nếu Bên B tiến hành đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui định ở mục 8.3 và 

8.4 của hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng chậm như qui 

định ở mục 7.1 của hợp đồng này. 

8.6 Trong thời hạn quy định trên tại điều 8 của hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành 

khắc phục (sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới) 

thì Bên A có quyền tiến hành khắc phục (thay mới) và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên 

A toàn bộ chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu phạt 8% giá trị của mặt hàng này. 

Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B quy định tại điều 7.7 của hợp đồng này. 

8.7 Hàng hóa sau khi được Bên B thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành 

lại theo như YCKT kể từ ngày bàn giao (có biên bản giao nhận hàng như quy định tại 

Phụ lục 03 của hợp đồng này). 
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ĐIỀU 9. THANH TOÁN 

9.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao, 

theo giá trị thực hiện phù hợp với quy định của Hợp đồng bằng phương thức chuyển 

khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao hàng hoá và 

các giấy tờ hợp lệ liên quan, gồm: 

 Giấy đề nghị thanh toán: bản gốc 

 Hóa đơn: Hóa đơn thuế GTGT hợp pháp theo qui định hiện hành của Nhà nước cho 

từng mục tài chính và có đóng dấu mộc (treo), ghi đầy đủ thông tin của bên A & 

gửi thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử về địa chỉ email 

linhttk.gm@vietsov.com.vn & hongntm.gm@vietsov.com.vn 

Thông tin của Bên A ghi trên hóa đơn như sau: 

- Tên người mua hàng: Xí nghiệp khai thác các công trình Khí 

- Đơn vị: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

- Mã số thuế: 3500102414    

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. HCM 

 Bản gốc Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa (Điều 5 của Hợp đồng này). 

 Chứng thư giám định (nếu có trưng cầu quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này). 

 Các chứng từ (theo quy định tại Điều 4.2 của Hợp đồng này). 

 Các chứng từ liên quan khác (nếu có) 

 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (01 bản copy). 

9.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu 

trong hợp đồng. 

9.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản:  

- Người thụ hưởng: 

9.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

 

ĐIỀU 10. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

10.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo chấp nhận HSDT, Bên B 

phải mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng là ____ VND 

(bằng 03% tổng giá trị hợp đồng bao gồm thuế GTGT). Giấy bảo lãnh này có hiệu lực 

từ ngày ký Hợp đồng và cho đến hết thời hạn giao hàng quy định tại mục 5.1 hợp đồng 

này cộng thêm 60 ngày lịch. 

10.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B 

chịu. 
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10.3 Trong thời gian quy định tại Điều 10.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho Bên A. 

10.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 

chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

10.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

10.6 Khi nhận được thông báo yêu cầu gia hạn bảo lãnh của bên A, Bên B phải ngay lập tức 

yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng thực hiện sửa đổi 

giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực của 

Bảo đảm này vì lý do chậm thực hiện hoặc gia hạn thời hạn thực hiện, đồng thời gửi 

cho Bên A Bảo đảm thực hiện hợp đồng đã gia hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất 

là 07 ngày làm việc trước khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. Bên B đảm bảo hiệu lực của 

bảo đảm thực hiện hợp đồng được gia hạn có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng được 

thông báo gia hạn cộng thêm 60 ngày lịch. Trong trường hợp chậm gia hạn hiệu lực 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

chính thức từ Bên A, Bên B sẽ chịu mức phạt 0,2% giá trị bảo lãnh cho mỗi ngày chậm. 

Tổng giá trị phạt này không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng. 

 

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG 

11.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách 

ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 

11.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 

chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc 

vi phạm hợp đồng”. 

11.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự 

kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

11.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được 

kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

11.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

11.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự 

kiện bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm 
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hơn 10 ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền 

miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

11.7  Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất 

khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

12.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 

giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

12.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày hai bên thống nhất tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, 

hoà giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải 

quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Án phí do 

Bên thua kiện chịu. 

 

ĐIỀU 13. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

13.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn 

cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

13.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận 

bằng văn bản. 

13.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

13.4 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai bên thực hiện 

hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

13.5 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp 

đồng đã được thanh lý. 

13.6 Hợp đồng gồm ___ trang (đã bao gồm 04 phụ lục), được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt 

(có sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Phụ lục số 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, 

Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 

THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU 

TƯ       

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHỤ LỤC 1 – BẢNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

 

№ Mục 
Tên hàng 

hoá 
Mô tả  

Nhà SX / 
Nước xuất 

xứ 
ĐVT SL Đơn Giá   Thành Tiền    

         

         

Tổng trị giá chưa bao gồm thuế GTGT 
 

Thuế GTGT  

Tổng trị giá hợp đồng bao gồm thuế GTGT 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 
THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 
đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 
ĐẦU TƯ       

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu] 
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PHỤ LỤC 2 

«PHÊ DUYỆT / УТВЕРЖДАЮ» 
PHÓ GIÁM ĐỐC XNK 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПГО 
 
 

--------------------------- 
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU HÀNG HÓA 
АКТ ПРОВЕРКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 

Căn cứ vào hợp đồng số / На основании контракта №: …………… 

Ký ngày / Подписанного: …………… 
Về việc cung cấp / На поставку: ………… 

Theo đơn hàng số / По заявке №: ……………. 
Hôm nay, ngày …/…./202…, chúng tôi gồm: 

Сегодня, «...» .... 202… г., мы нижеподписавшиеся в составе: 
I- Đại diện bên nhận hàng hóa: XN Khí 

С принимающей товар стороны: представители ПГО 

STT 

П/п 

Họ tên 

Фамилия, имя 

Chức danh 

Должность 

1  Trưởng Ban VTTB/ Начальник ССМиО 

2  Kỹ sư Ban VTTB Инженер ССМиО 

3   

4   

5   

II- Đại diện bên giao hàng hóa: Công ty … 
    Представитель поставщика товаров: Компании … 

STT 
П/п 

Họ tên 
Фамилия, имя 

Chức danh 
Должность 

1   

2   

Đã cùng nhau kiểm tra lô hàng hóa dưới đây tại kho của XN Khí: 

Совместно провели проверку указанных ниже товаров на складе ПГО:    

STT 
П/п 

Tên hàng hóa 
Наименование товаров 

ĐVT 

Ед. 

изм. 

SL theo HĐ 

Кол-во по 

контракту 

SL 
thực 

cấp 

Факт. 

кол-во 

Tình trạng 
Состояние 

Ghi chú 
Примечание 

       

       

Kết luận / Заключение:  
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Tuân thủ các thời hạn quy định trong HĐ/ Соблюдение сроков контракта:  

Ngày giao hàng theo hợp đồng / Срок поставки по контракту: ……………. 
Ngày giao hàng thực tế / Фактический срок поставки: ……………. 

Ngày giao /bổ sung chứng chỉ phù hợp / Дата предоставления соответствующих 
сертификатов: ……………. 

Ngày XNK kiểm tra được chứng từ với nhà sản xuất / Дата, когда ПГО смогло сверить 
сертификат с производителем: ……………. 

 
Chứng từ kèm theo gồm có / Сопровождающие документы: 

1. Hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán: bản gốc (…. trang) 
Счет, Требование на оплату: оригинал (…. л.)  

2. Chứng chỉ chất lượng: bản copy (…. trang) 
Сертификат качества : копия  (…. л.) 

3. Chứng chỉ xuất xứ: bản copy (…. trang)  
Сертификат происхождения: копия (…. л.) 

4. Giấy bảo hành: bản gốc (…. trang) 
Гарантийный талон: оригинал (… л.) 

 
Tổng cộng / Всего листов: …… trang/листов. 

 

Chữ ký / Подписи :  

Đại diện bên nhận 
С принимающей стороны 

Đại diện bên giao 
С передающей стороны 
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PHỤ LỤC 3 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 
 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
 
 

Kính gửi:  Ông/Bà: _____________ 

Giám đốc XN KT các CT Khí – LD Việt-Nga Vietsovpetro 

 

Căn cứ Hợp đồng mua bán/ dịch vụ số: ....….., ký ngày ……../……./…..  

giữa LD Việt - Nga Vietsovpetro với (tên nhà thầu) 

v/v ……………………………………………………………………… 

Nay chúng tôi đã hoàn thành việc: ……………………………...……...  

Vậy đề nghị Quý công ty thanh toán số tiền: 

- Bằng số: …………………………………………………… 

- Bằng chữ: ………………………………………………… 

- Mục tài chính: …………………………………………… 

(Đính kèm Hoá đơn) 

Bằng hình thức chuyển vào tài khoản của công ty :…………………… 

-  Tên tài khoản (Người thụ hưởng)…………………………… 

-  Số tài khoản………………………………………………… 

-  Tại ngân hàng………………………………………………… 

Xin chân thành cám ơn, 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ] 
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PHỤ LỤC 4 - BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi:  
Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 
hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ 

(Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ sau 

đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng 
vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần 

phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia 

hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, 
đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 

vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu 
cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 

hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 

LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 
dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ 

hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 

THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 
quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 

đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 
động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải 
quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của 

VIAC]. 
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản tiếng Việt và không được phép chuyển 

nhượng.  

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

  [Ký tên & đóng dấu] 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu:  

1. Yêu cầu kỹ thuật  

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật  

3. Phạm vi cung cấp  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

NHÓM I: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

1 00.051.003.01219
Máy tính xách tay (Laptop) Msi Prestige 

16 - ноутбук

Máy tính xách tay (Laptop Msi Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-016VN) - Bộ xử lý CPU: Intel® 

Core™ Ultra 9, đời Series 2 Tích hợp công nghệ AI với 48 NPU TOPS (120 AI TOPS tổng cộng); 

Ram: RAM 32GB LPDDR5x-8533, onboard, không thể nâng cấp; Ổ cứng: 1TB SSD chuẩn 

NVMe PCIe Gen4, Hỗ trợ 2 khe M.2 SSD; Màn hình: 16 inch UHD+ (3840x2400), OLED; Card 

đồ hoạ: Card đồ họa tích hợp Intel® Arc™ 140V; Cổng giao tiếp: 2x Thunderbolt™ 4 

(DisplayPort™/Power Delivery 3.0), 1x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz), 1x USB 3.2 

Gen2 Type-A, 1x RJ45 LAN, 1x khe đọc thẻ SD (XC/HC); Âm thanh: 2 loa công suất 2W, Jack 

combo mic-in/headphone-out; Bàn phím & Touchpad: Bàn phím Chiclet có đèn LED trắng Phím 

Copilot hỗ trợ AI, Touchpad lớn, mượt mà; Camera: Webcam IR 5MP (30fps@1944p), Công 

nghệ 3D Noise Reduction+ (3DNR+); Giao tiếp mạng: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth v5.4; Pin: 

Pin liền 4-Cell, dung lượng 99.9 Whr; Nguồn: Adapter 100W Power Delivery; Kích thước: 358.4 

x 254.4 x 16.85-18.95 mm; Trọng lượng: 1.5 kg; Màu: Xám; Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64-

bit + Office 2021 Professional Plus (01 user cho mỗi máy, Key vật lý, bản quyền vĩnh viễn); Thời 

gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo 

quy định của nhà sản xuất bao gồm Adapter (sạc pin), dây nguồn, Ba lô, Chuột máy tính không 

dây Logitech M650, Sách hướng dẫn.

Cái 1,00                         

2 00.051.003.01172
Máy tính xách tay (Laptop) Surface 

Laptop 7 - ноутбук

Surface Laptop 7 - Màn hình: 15 inch, 2496 x 1664 (201 PPI), PixelSense, cảm ứng 10 chạm, 

Dolby Vision IQ, Gorilla® Glass 5, Công nghệ hiển thị LCD; CPU (Bộ xử lý): Qualcomm 

Snapdragon X Elite; Card đồ họa: GPU Qualcomm Adreno; NPU: Qualcomm Hexagon (chipset 

hỗ trợ AI); Bộ nhớ RAM: 64GB LPDDR5x; Ổ cứng: 1TB (SSD thế hệ 4); Kích thước: 329 mm x 

239 mm x 18.29 mm (Dài x Rộng x Cao); Màu sắc: Black; Trọng lượng: 1.66 kg; Pin: Lên đến 22 

giờ (66 Wh); Kết nối: Hỗ trợ Wi-Fi 7, công nghệ Bluetooth Wireless 5.4; Bàn phím: Phím Copilot 

3; Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64-bit + Office 2021 Professional Plus (01 user cho mỗi máy, 

Key vật lý, bản quyền vĩnh viễn); Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% 

nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm Adapter (sạc pin), Ba lô 

+ Túi chống sốc cao cấp Surface, Chuột Surface Mobile Mouse (Màu xám nhạt, Kích thước: 

107.20 mm x 60.30 mm x 25.80 mm), Sách hướng dẫn.

Cái 1,00                         
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên hàng hóa/Dịch vụ -На приобретение: Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025 - Кацелярское оборудование 

ПГО на 2025г.

Số ĐHXN - № заявки:  DN.XKHI-0159/25-TTH; DN.XKHI-0159/25A-TTH; DN.XKHI-0159/25B-TTH; DN.XKHI-0159/25C-TTH; DN.XKHI-0159/25D-TTH
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3 00.051.003.00753
Máy tính xách tay (Laptop) Dell XPS 13 

9350  - ноутбук

Máy tính xách tay (Dell XPS 13 9350 2024) - Bộ xử lý CPU: Intel® Core™ Ultra 7 processor 

256V Series 2 (12MB Cache, 8 cores, up to 4.8 GHz); Ram: 16GB, LPDDR5X, 8533MT/s, 

integrated; Ổ cứng: 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD; Màn hình: 13.4", Non-Touch, FHD+ 

1920x1200, 30-120Hz, Anti-Glare, 500 nit, Eyesafe®, InfinityEdge; Card đồ hoạ: Intel® Arc™ 

Graphics; Cổng giao tiếp: 	2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™) with DisplayPort 2.1 and Power 

Delivery; Kích thước: 15.30 x 295.30 x 199.10mm; Trọng lượng: 1.18kg; Màu: Platinum (Bạc); 

Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64-bit + Office 2021 Professional Plus (01 user cho mỗi máy, Key 

vật lý, bản quyền vĩnh viễn); Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% 

nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm Adapter (sạc pin), dây 

nguồn, Ba lô, Chuột máy tính không dây Logitech M650, Sách hướng dẫn.

Cái 5,00                         

4 00.051.002.00676
Máy tính xách tay (Laptop) Dell Inspiron 

14 inch 5440 - ноутбук

Máy tính xách tay (Laptop Dell Inspiron 14 inch 5440 - 71034770) - Bộ xử lý CPU: Intel® 

Core™ 7 150U (1.8 GHz - 5.4 GHz/ 12MB/ 10 nhân, 12 luồng), Non-EVO; Ram: 16GB (2 x 

8GB, DDR5 5200MHz, 2 Khe cắm); Ổ cứng: 1TB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe); Màn hình: 

14 inch (2240 x 1400) 2.2K WVA, 60Hz, không cảm ứng, 250 nits, 45% NTSC, ComfyView; 

Card đồ hoạ: GeForce MX570A 2GB GDDR6 Intel® Iris® Xe Graphics; Webcam: FHD 

webcam; Âm thanh: Dolby Atmos; Cổng giao tiếp: 1 x USB Type C/ DisplayPor/ Power Delivery, 

2 x USB 3.2, 1 x SD card slot, Audio combo, 1 x HDMI; Giao tiếp mạng: WiFi 802.11ax (Wifi 6), 

Bluetooth 5.3; Bàn phím: Bàn phím thường, không phím số, LED; Kích thước: 314.00 x 226.15 x 

17.31mm; Trọng lượng: 1.6 kg; Pin: 4 cell 54 Wh, Pin liền; Màu: Xanh; Hệ điều hành: Windows 

11 Pro 64-bit + Office 2021 Professional Plus (01 user cho mỗi máy, Key vật lý, bản quyền vĩnh 

viễn); Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính 

kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm Adapter (sạc pin), dây nguồn, Ba lô, Chuột máy tính 

không dây Logitech M650, Sách hướng dẫn.

Cái 4,00                         

5 00.051.003.00903
Máy tính bảng iPad Pro M4 11 inch - 

дюймовый планшет

Máy tính bảng iPad Pro M4 11 inch WiFi 256GB - Màn hình: Công nghệ màn hình Ultra Retina 

XDR, Độ phân giải 1668 x 2420 Pixels, Màn hình rộng 11inch, Tần số quét 120 Hz; Hệ điều 

hành: iPadOS 17; Chip xử lý (CPU): Apple M4 9 nhân; Chip đồ hoạ (GPU): Apple GPU 10 nhân; 

Ram: 8GB; Dung lượng lưu trữ: 256 GB; Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: 241 GB; 

Camera sau/ trước: Độ phân giải 12 MP; Kết nối: Wi-Fi 6E, MIMO, Dual-band; GPS, iBeacon; 

Bluetooth v5.3; Cổng kết nối/ sạc Type-C; Jack tai nghe Type-C; Pin và sạc: Dung lượng pin 

31.29 Wh, Loại pin Li-Po, Công nghệ Sạc pin nhanh, Hỗ trợ sạc tối đa 20 W; Chất liệu: Nhôm 

nguyên khối; Kích thước: Dài 249.7mm x Ngang 177.5mm x Dày 5.3mm; Trọng lượng: Nặng 444 

g; Màu Bạc; Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ 

kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm Sạc USB-C 20W, Cáp Type C 1 mét, Sách 

hướng dẫn

Cái 4,00                         
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6 00.051.010.00188
CPU Máy tính để bàn Dell Inspiron 

3030T - центральный процессор

Máy tính để bàn (Dell Inspiron 3030T MTI71027W1) - CPU: Intel Core i7-14700 (2.1 GHz - 5.4 

GHz/ 33MB/ 20 nhân, 28 luồng); RAM: 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram hỗ 

trợ tối đa 64GB; Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe; Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 770; 

Cổng kết nối: 3 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x global headset jack, 2 x cổng 

USB 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x  Ethernet RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 2 x USB 2.0 , 1 x audio line-

out; Cổng xuất hình: HDMI, DisplayPort; Kết nối không dây: Bluetooth 5.3; Wi-Fi 6 (WiFi 

802.11ax); Khối lượng: 5.32 kg; Kích thước: 324.30mm x 154.00mm x 292.80mm (HxWxD); Hệ 

điều hành: Windows 11 Pro 64-bit + Office 2021 Professional Plus (01 user cho mỗi máy, Key vật 

lý, bản quyền vĩnh viễn); Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn, adapter, Bàn phím có dây Dell KB216 + 

Chuột có dây Dell MS116; Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100%, 

nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Bộ 8,00                         

7 00.051.005.00414
Màn hình máy tính Dell LCD P2725H - 

Экран компьютера

Màn hình LCD Dell 27 inch (P2725H) - Kích thước: 27 inch, Tần số quét 100Hz, Thời gian phản 

hồi 5 ms, Tỉ lệ 16:9, Độ tương phản tĩnh 1,000:1, Độ sáng 250 cd/m2, Góc nhìn 178 (H)/ 178 (V), 

Độ phủ màu 99% sRGB, Số lượng màu 16.7 triệu màu, Tấm nền IPS LED, Độ phân giải FHD 

(1920 x 1080); Công suất 74W; Kiểu màn hình phẳng; Kết nối 4 x USB-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x 

DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub; Chuẩn gắn ARM VESA mount 100mm; Khối lượng: 4.02 kg; 

Kích thước: 38.45 - 53.46 x 61.06 x 19.22 cm; Thời gian bảo hành: 36 tháng; Tình trạng: Hàng 

hóa mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm: (1 cáp DP-to-DP; 

Dây nguồn; 1 cáp USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (upstream), 1 x Cáp HDMI, Đế, Chân đế).

Cái 11,00                       

8 00.051.005.00448
Màn hình máy tính Dell P3424WE - 

Экран компьютера

Màn hình cong (Dell P3424WE Màn UltraWide) - Kích thước: 34 inch; Tần số quét: 60Hz; Thời 

gian phản hồi: 5 ms; Tỷ lệ tương phản: 1000:1; Độ sáng: 300 cd/m2; Góc nhìn: 178 (H)/ 178 (V); 

Tấm nền: IPS; Độ phân giải: 3440 x 1440; Cổng giao tiếp: HDMI (HDCP 2.3), DisplayPort 1.2 

(HDCP 2.3), LAN, USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 90W), USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B), 4 x 

USB 3.2 Gen 1 downstream (Type A); Thời gian bảo hành: 36 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 

100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất bao gồm: (1 x DisplayPort cable - 

DisplayPort to, DisplayPort - 6 ft, 1 x HDMI cable - 6 ft ( for selected countries only), 1 x USB-C 

3.2 Gen 1 cable - 6 ft, 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream cable - 6 ft), Đế, Chân đế).

Cái 1,00                         

NHÓM II: THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

9 00.051.006.31991
Máy in HP LaserJet Pro 4003DN - 

Принтер

Máy in HP LaserJet Pro 4003DN (2Z609A) - Kiểu máy in: In laser trắng đen, In 2 mặt; Độ phân 

giải: 1200 x 1200 dpi; Tốc độ in màu đen: Lên đến 40 trang/ phút; Bộ nhớ tích hợp: 256 MB; Loại 

mực in: HP 151A Black (W1510A); HP 151X Black (W1510X); Dung lượng mực: Khoảng 3.050 

trang; Khay nạp giấy: 150 tờ; Khay chứa giấy đã in: 100 tờ; Khổ giấy in: A4, A5; Kết nối: USB 

2.0; Kết nối mạng: Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; Kích thước: 381 x 634 x 

241mm; Trọng lượng: 8.56 kg; Bảo hành: 36 tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện đính 

kèm theo quy định của nhà sản xuất

Cái 2,00                         
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10 00.052.007.00033
Máy cắt chữ -Плоттер для резки 

ремесла/ Craft Cutting Plotter

Máy Cắt Decal Refine LH721 - Khổ vật liệu (Max): 720 mm; Khổ cắt (max): 630 mm;  Tốc độ 

cắt: 800 mm/s; Lực cắt: 500 g; Màn hình LCD: có; Sai số: 0.0127mm; Độ phân giải: 

0.0254mm/bước; Chuẩn giao tiếp: USB, Com,  ổ USB rời; Tập lệnh sử dụng: DMPL/HPGL; 

Nhiệt độ môi trường: 0 - 35 c; Trọng lượng: 20 kg; Nguồn điện: 220VAC + 10%; Thời gian bảo 

hành: 24 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản 

xuất (1 ổ dao, 1 ổ viết vẽ, 3 dao cắt, phần mềm cắt, bao trùm máy, 1 CD hoa văn tem xe, chân máy 

và sách hướng dẫn tiếng việt).

Cái 1,00                         

11 00.051.004.00266
Máy quét/ Scanner Canon DR-C225 II - 

Сканер Canon DR-C225 II

Máy quét/ Scanner Canon DR-C225 II - Độ phân giải: Lên tới 600 dpi; Tốc độ: 25 trang/phút/ 50 

ảnh/phút; Kích thước tài liệu: Giấy thường Rộng 50.8 - 216mm, Dài53.9 - 356mm, Danh thiếp 50 

x 53.9mm hoặc lớn hơn để theo chiều dọc, Thẻ nhựa 53.9 x 85.5mm (chuẩn ISO); Tính năng: Có 

khả năng quét 1 lần hai mặt tốc độ cao với 25 tờ/phút, Tự động nạp tài liệu, Chế độ quét tự động, 

Cảm biến siêu âm tích hợp phát hiện chính xác khi có nhiều hơn một tờ được nạp đồng thời; Màu 

sắc: Đen, Xám; Kiểu máy: Scan 2 mặt; Kết nối: USB; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng hàng mới 

100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất 

Cái 1,00                         

12 00.051.007.01073

Thiết Bị Họp Trực Tuyến Webcam 

Logitech Group - Устройство для 

онлайн-конференций (веб-камера)

Thiết Bị Họp Trực Tuyến Webcam Logitech Group (960-001054) bao gồm - Camera group: Kích 

thước: Cao x Rộng x Dài: 130 mm x 170 mm x 138 mm, Trọng lượng: 585g; Thiết bị thu âm: 

Kích thước: Cao x Rộng x Dài: 240 mm x 65 mm x 240 mm, Trọng lượng: 1223g; Điều khiển từ 

xa: Kích thước Cao x Rộng x Dài 50 mm x 120 mm x 12 mm, Trọng lượng: 51g; Hub: Kích 

thước: Cao x Rộng x Dài: 94 mm x 34 mm x 74 mm, Trọng lượng: 83g; Giá gắn tường/ Bàn - 

Kích thước: Cao x Rộng x Dài: 210 mm x 120 mm x 99 mm, Trọng lượng: 255g; Hai dây cáp 

5m/16,4 ft để kết nối giữa thiết bị thu âm với hub và camera với hub; Một dây cáp 2m/ 6,6 ft giữa 

hub và máy tính; Velcro để quản lý dây; Velcro để cố định hub vào bàn; Bộ chuyển đổi nguồn có 

các giắc cắm cục bộ và dây 3m/ 9,8 ft; Tài liệu; Thời gian bảo hành: 24 tháng; Tình trạng hàng 

mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Bộ 1,00                         

13 00.055.043.00786
Micro mở rộng cho bộ Logitech Group 

Conference Group - Микрофон

Micro mở rộng cho bộ Logitech Group Conference Group - Số mic: 2 mic; Kiểu kết nối: Plug and 

play; Đèn báo (LED): Để xác nhận video, micro, bluetooth; Loại mic: moni, băng rộng, lọc tiếng 

ồn; Chiều dài cáp: 2.4 m; Kích thước: 83 x 83 x 21 mm; Trọng lượng: 230g; Thời gian bảo hành: 

24 tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Bộ 1,00                         
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14 00.125.012.00173
Bộ micro không dây - Микрофон 

беспроводные

Bộ thu và phát đôi kèm micro không dây cầm tay Shure BLX288A/ PG58 - Máy phát Shure 

BLX2/PG58 - Mức đầu vào âm thanh: 0 dB Tăng -20 dBV Tối đa, Tăng -10 dB -10 dBV Tối đa, 

Phạm vi điều chỉnh Gain: 10 dB, Đầu ra RF: 10 mW, Vỏ: ABS, Kích thước: 2.1 x 8.8" (53 x 224 

mm), Trọng lượng: 7.7 oz (218 g); Bộ Microphone Shure BLX2/PG58: Loại động: Dynamic 

(Moving Coil), Mẫu cực: Cardioid, Tần số đáp ứng: 60 Hz đến 15 kHz, Phân cực: Áp lực dương 

trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên chốt 2 liên quan đến chốt 3 của đầu nối đầu ra micrô, Độ 

nhạy: -53 dBV/Pa, (2.2 mV), 1 Pascal=94 dB SPL (@ 1 kHz), Độ nhạy điện từ Hum: 26 dB tương 

đương SPL trong trường 1 millioersted (60 Hz), Phạm vi nhiệt độ: -20 đến 153 ° F (-29 đến 57 ° 

C), Độ Ẩm tương đối: 0 đến 95%; Bộ thu 2 kênh Shure BLX88 - Đầu ra: XLR đầu ra 2x, Đầu ra 

2x 1/4 "(6.35 mm), Trở kháng đầu ra: XLR 200 ohms 1/4" 50 ohms, Đầu ra âm thanh: Cấp XLR 

Đầu nối -20,5 dBV vào 100 kOhm Tải, Độ nhạy RF: -105 dBm cho 12 dB SINAD, Vỏ: ABS, 

Kích thước: 1.5 x 15 x 4.5" (40 x 388 x 116 mm), Trọng lượng: 15.1 oz (429 g); Bảo hành: 12 

tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện đính kèm (2 Bộ điều hợp xoay WA371; 1 Bộ nguồn 

PS24; 2 Bộ điều hợp ren 31B1856), dây đấu nối theo quy định của nhà sản xuất

Bộ 1,00                         

15 00.125.003.00259 Ti vi 65 inch - Телевизор

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65U8550F - Loại Tivi: Smart Tivi Crystal 

UHD, Kích cỡ màn hình: 65 inch, Độ phân giải: 4K (Ultra HD); Loại màn hình: Đèn nền; Hệ điều 

hành: Tizen™; Chất liệu chân đế: Nhựa; Chất liệu viền tivi: Nhựa; Nơi sản xuất: Việt Nam; Năm 

ra mắt: 2025; Bộ xử lý: Bộ xử lý Crystal 4K; Tần số quét thực: 50 Hz; Tổng công suất loa: 20W; 

Kết nối Internet: Cổng mạng LAN, Wifi; Kết nối không dây: Bluetooth 5.3; USB: 1 cổng USB A; 

Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC); Cổng xuất âm 

thanh: 1 cổng eARC (ARC); Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 144.41 cm - Cao 88.22 cm - Dày 

22.2 cm; Khối lượng có chân: 14.5 kg; Thời gian bảo hành: 24 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 

100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất (Bao gồm lắp đặt)

Cái 2,00                         

16 00.055.016.00530 Máy pha cà phê - Кофемашина

Máy pha cà phê Melitta Latticia OT: Model: Melitta Latticia OT; Kích thước: 20 x 35,2 x 45,9 

cm; Cân nặng: 7,7kg; Bình đựng nước: 1,5L; Điện áp: 220/240V; Công suất: 1450W; Áp suất 

bơm: 15bar; Ngăn chứa hạt: 250g; Chất liệu: Thân thép không gỉ và nhựa ABS, Lưỡi dao xay 

bằng thép; Màn hình: Màn hình LED/ Vận hành chỉ với một chạm; Kiểu vòi: Chống nhỏ giọt; Chế 

độ pha: Tự động; Thời gian bảo hành: 24 tháng; Tình trạng hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện 

đính kèm bình đựng sữa, bộ vệ sinh máy (bột, viên và dung dịch vệ sinh) theo quy định của nhà 

sản xuất

Cái 4,00                         

17 00.055.007.00852 Tủ Lạnh 195 lít - Холодильник

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-RT234WE-PMV(52): Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh; Dung 

tích tổng: 195 lít; Dung tích sử dụng: 180 Lít; Dung tích ngăn đá: 61 lít; Dung tích ngăn lạnh: 119 

lít; Chất liệu cửa tủ lạnh: Kim loại xám Sapphire; Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực; Chất 

liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm; Công suất 

tiêu thụ công bố theo TCVN: 313 kWh/năm; Công nghệ tiết kiệm điện: Origin Inverter; Công 

nghệ làm lạnh: Luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow; Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Công 

nghệ PureBio bộ lọc tinh thể Ag+; Tiện ích: Đèn LED chiếu sáng; Trọng lượng: 36 kg; Kích 

thước: Cao 127.5cm x Ngang 54.5cm x Sâu 61cm; Thời gian bảo hành: 24 tháng; Tình trạng: 

Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm Vòng xoay, đĩa thủy tinh, vỉ nướng theo quy 

định của nhà sản xuất

Cái 1,00                         
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18 00.121.005.00006
Bình đun nước 40 lít - Водонагреватель 

на 40 литров

Bình đun nước 40 lít Berjaya U40 - Kích thước: 410 x 410 x 510mm; Dung tích: 40 lít; Nhiên 

liệu: điện; Điện áp: 220-240V/50-60HZ; Công suất: 3000 W; Trọng lượng: 7 kg; Chất liệu: inox; 

Thiết kế 1 vòi nước; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, nguyên 

seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cái 1,00                         

19 00.051.008.02416
Tai nghe Bluetooth Apple AirPods Pro 2 - 

беспроводные наушники

Tai nghe Apple AirPods Pro Gen 2 Hộp sạc MagSafe USB-C (MTJV3ZP/A) - Chip: Chip tai nghe 

Apple H2, Chip Apple U1 trong Hộp Sạc MagSafe (USB‑C); Công nghệ âm thanh: Active Noise 

Cancellation, Chip Apple H2, Adaptive EQ; Tính năng: Chống ồn, Điều khiển giọng nói, Xuyên 

âm, Có mic đàm thoại, Sạc không dây; Kết nối: Bluetooth 5.3; Thời lượng pin - sạc: Dung lượng 

pin Tai nghe Dùng 6 giờ, Hộp sạc Dùng 30 giờ, Cổng sạc Sạc MagSafe USB-C; Điều khiển: Cảm 

ứng chạm; Kích thước: Tai nghe 30.9 x 21.8 x 24 mm, Hộp sạc 45.2 x 60.6 x 21.7mm; Trọng 

lượng: Tai nghe 5.3g, Hộp sạc 50.8g; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện 

đính kèm (Hộp Sạc MagSafe (USB‑C) có loa và khoen móc dây đeo, Đầu tai nghe silicon (bốn 

kích cỡ: XS, S, M, L), Cáp Sạc USB‑C, Tài liệu) theo quy định của nhà sản xuất

Cái 8,00                         

20 00.051.008.02608
Ổ cứng HDD gắn trong 10TB- Жесткий 

диск

Ổ cứng HDD gắn trong (Seagate IronWolf 10TB ST10000VN000) - Phân loại: Ổ cứng HDD gắn 

trong; Dung lượng: 10Tb; Tốc độ quay: 7200rpm; Cache: 256MB; MTBF: 1,000,000 hours; Giao 

tiếp: SATA III 6Gb/s; Kích thước: 147 x 101.6 x 26.1mm; Khối lượng: 670g; Thời gian bảo hành: 

36 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà 

sản xuất

Cái 2,00                         

21 00.051.008.01662 Ổ cứng HDD 2TB - Жесткий диск

Ổ cứng HDD (2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P) - Phân loại: Ổ cứng di động; Dung 

lượng: 2Tb; Tốc độ quay: 5400rpm; Chuẩn giao tiếp: USB 3.0; Kích thước: 2.5Inch (131,8 mm x 

80,8 mm x 19,0 mm); Khối lượng: 197g (6,95 oz); Màu tím, xanh; Loại USB: micro USB to USB 

Type A; Nhiệt độ hoạt động: 5°C (41°F) ~ 55°C (131°F); Điện áp hoạt động: 5V; Thời gian bảo 

hành: 24 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định 

của nhà sản xuất

Cái 10,00                       

22 00.051.008.02030 Ổ cứng SSD 500GB - Жесткий диск

Ổ cứng SSD WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A SATA 2.5 inch - Dung lượng: 500GB; 

Tốc độ đọc: 560MB/s; Tốc độ ghi: 510MB/s; Màu sắc: Xanh Blue SA 510; Thời gian bảo hành: 

60 tháng; Tình trạng hàng hóa: mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Cái 20,00                       

23 00.051.008.02426
Ram Desktop DDR4 16GB 3200MHz - 

Oперативная память

RAM Desktop DDR4 Samsung - Loại ram: PC; Chuẩn bộ nhớ: RAM DDR4; Bộ nhớ RAM: 

16GB; Bus: 3200MHz; Điện áp sử dụng: 1.2V; Thời gian bảo hành: 36 tháng; Tình trạng hàng 

mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Cái 30,00                       

24 00.051.007.00858 Bộ chia/ Hub chuyển đổi - разветвитель

Bộ chia/ Hub chuyển đổi Baseus Metal Gleam Series 8-in-1 (WKWG000103) - Chức năng: Xuất 

âm thanh, Xuất hình ảnh, Chuyển đổi cổng kết nối, Sạc; Đầu ra: HDMI (4K30Hz), USB3.0 x 3, 

RJ - 45, SD, TF, Type C (PD 100W); Đầu vào: USB Type-C; Công suất sạc tối đa: 100 W; Kích 

thước: Dài 176 mm * Ngang 44.5 mm; Trọng lượng: 86.5g; Màu xanh dương; Bảo hành: 12 

tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất 

Cái 10,00                       

25 00.051.008.02256
Chuột máy tính không dây M650L/ 

Беспроводная мышь Logitech

Chuột không dây Logitech Signature M650L - Độ phân giải: 400 - 4000 dpi; Phân loại: Không 

dây; Button (nút): 5 (Left/ Right-click, Back/ Forward, Scroll-wheel with middle click); Cổng kết 

nối: Wireless, Bluetooth; Pin: 1 x AA; Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, iPadOS, Chrome 

OS, Android, Linux; Màu sắc: Đen; Kích thước: 118.19  x 65.63 x 41.52 mm; Khối lượng: 111.2 

g; Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm 

theo quy định của nhà sản xuất

Cái 10,00                       
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26 00.051.008.02609

Combo Bàn Phím Surface Pro Flex 

Keyboard with Slim Pen - 

Комбинированная клавиатура

Combo Bàn Phím Surface Pro Flex Keyboard with Slim Pen: Trong hộp Bàn phím Surface Pro 

Keyboard kèm khe sạc bút cho doanh nghiệp, Starup card, Hướng dẫn sử dụng; Thời gian bảo 

hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện đính kèm theo quy định 

của nhà sản xuất

- Bàn phím: Surface Pro 8, Pro 9, Pro 9 5G, Pro 10 và Surface Pro 11; Kích thước: 289 mm x 221 

mm x 5,25 mm; Cân nặng: 340 gam; Kết nối: Gắn trực tiếp vào máy, Sử dụng từ xa thông qua 

Bluetooth 5.0 (chỉ cần gắn bàn phím vào máy là tự động kết nối); Các phím chức năng bào gồm: 

Kích hoạt phím di chuyển (cơ học), Bố cục tiếng anh, đầy đủ hàng phím chức năng (F1 - F12), 

Các nút chuyên dụng cho phím tắt Copilot, tắt tiếng micro, phím tắt Windows, điều khiển phương 

tiện media, tăng/ giảm độ sáng màn hình, Nút nhấp chuột phải, Bàn di chuột xúc giác chính xác, 

Đèn nền; Ngoại thất: Chất liệu Alcantara; Màu sắc: Xanh Sapphire; Pin: Tầm hoạt động 10m 

ngoài trời hoặc 5m trong môi trường văn phòng thông thường, Dung lượng pin từ 495mAh - 

512mAh Thời lượng sử dụng lên đến 41 tiếng. 

- Bút Slim Pen: Tương thích với Surface Pro X/8/9/10/ Surface Laptop Studio 1 và 2/ Surface Duo 

2/ Surface Hub 2S and 3; Kích thước: 5.38 x 0.44 x 0.25 inches (136.8 x 11.3 x 6.3 mm); Cân 

nặng: 0.03 lb (13 g); Ngoại thất: Vỏ nhựa, Màu sắc Matte Black

Cái 1,00                         

27 00.051.008.02332
Bàn phím + Chuột có dây/ клавиатура и 

мышь проводная.

Bàn phím + Chuột Logitech MK200 - Màu sắc Đen; Cổng kết nối: Có dây, USB; Độ phân giải: 

1000dpi; Thời gian bảo hành: 36 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% nguyên seal, Phụ kiện 

đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Bộ 10,00                       

28 00.027.013.06423

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS880/ 

Телефон настольный Panasonic KX-

TS880

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS880 - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến; Danh bạ 50 số, nhớ 20 

số gọi đi; 20 số gọi bằng 1 phím bấm; 10 phím quay số nhanh; Điện thoại bàn có Speaker phone; 

Chức năng tự động gọi lại; Chế độ câm tiếng, có nhạc chờ; Có đèn báo chuông; Có khe cắm tai 

nghe; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng hàng mới 100%; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà 

sản xuất 

Cái 5,00                         

29 00.010.013.00673 Đèn bàn - Настольная лампа

Đèn bàn chống cận Xiaomi Mijia Table Lamp 2 Lite - Model: 9290041673; Nhiệt độ hoạt động: -

10°C~35°C; Nhiệt độ màu: 3900K; Đầu vào định mức: 220V~, 50Hz, 0,065A; Công suất định 

mức: 10W; Hệ số công suất: 0,6; Chỉ số tái tạo màu: Ra90,R9: 50, SVM =< 1, P =< 0,5, P(I) =< 

0,5; Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 0,56kg; Kích thước sản phẩm: 400 x 413 × 125mm; Thời 

gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện đính kèm và hướng 

dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 1,00                         

30 00.054.001.02147
Bàn làm việc 1800x1400x750 mm - 

Столы рабочие

Bàn làm việc (Ankeni 1m8 B930-1814) - Kích thước: W1800 x D1400 x H750 mm; Chất liệu: 

Mặt bàn ván gỗ sợi công nghiệp phủ Laminate, Viền bao mặt bàn làm từ nhựa PVC, chống trầy 

xước, Chân bàn thép phun sơn tĩnh điện, không rỉ sé, Tủ phụ có khóa bảo mật 03 chữ số; Thời 

gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện đính kèm và hướng 

dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.

Cái 1,00                         

31 00.054.001.00656 Ghế họp chân quỳ - Стул

Ghế họp chân quỳ (Hoà Phát SL9700M) - Kiểu dáng: Ghế phòng họp chân quỳ khung thép mạ, 

Khung thép Oval mạ sáng bóng, Tay ốp nhựa sự hiện đại cho phòng họp, Ghế có đệm tựa mút bọc 

da; Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp, Khung thép mạ, tay nhôm đúc; Kích thước: rộng 

62cm x sâu 64cm x cao 102,5cm; Màu sắc: Đen; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng hàng mới 100% 

chính hãng; Phụ kiện đính kèm theo quy định của nhà sản xuất

Cái 10,00                       
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32 00.054.001.01868 Bàn làm việc LC14 - Столы рабочие

Bàn làm việc (chân sắt LC14) - Kiểu dáng: Mặt chữ nhật, Chân thép sơn tĩnh điện, Ngăn kéo nhỏ 

lắp dưới mặt gỗ, bàn có 2 hộc liền bàn 3 ngăn kéo; Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm; Chất 

liệu: Gỗ công nghiệp công nghiệp phủ Laminate cao cấp, Chân bằng Thép sơn tĩnh điện; Thời 

gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện đính kèm và hướng 

dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 2,00                         

33 00.054.001.01719 Bàn làm việc LC16 - Столы рабочие

Bàn làm việc (chân sắt LC16) - Kiểu dáng: Mặt chữ nhật, Chân thép sơn tĩnh điện, Ngăn kéo nhỏ 

lắp dưới mặt gỗ, bàn có 2 hộc liền bàn 3 ngăn kéo; Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm; Chất 

liệu: Gỗ công nghiệp công nghiệp phủ Laminate cao cấp, Chân bằng Thép sơn tĩnh điện; Thời 

gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện đính kèm và hướng 

dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 2,00                         

34 00.054.005.00518 Tủ sắt TU09F - Металлический шкаф

Tủ sắt (Hòa Phát TU09F) - Kiểu dáng: Tủ tài liệu, sử dụng 2 cánh mở bên trong có 3 đợt cố định 

để tài liệu; Kích thước: W915 x D450 x H1830 mm; Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện; Thời gian bảo 

hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện đính kèm và hướng dẫn lắp đặt, 

sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 2,00                         

35 00.054.005.00501
Tủ hồ sơ TU09K7 - Шкаф для 

документов

Tủ hồ sơ (Hoà Phát TU09K7GCK) - Kiểu dáng: Tủ thiết kế 5 khoang bằng sắt sơn tĩnh điện cao 

cấp, Bên trên gồm 2 khoang cánh kính: 1 khoang cánh lùa và 1 khoang cánh mở, Bên dưới 2 

khoang cánh sắt mở; Kích thước: W1350 x D450 x H1830 mm; Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Tay 

nắm bằng nhôm; Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; Phụ kiện 

đính kèm và hướng dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 1,00                         

36 00.054.005.00519
Tủ hồ sơ TU09K10 - Шкаф для 

документов

Tủ hồ sơ (Hoà Phát TU09K10CK) - Kiểu dáng: Tủ thiết kế 7 khoang cánh mở, Phía trên 3 khoang 

cánh kính, mỗi khoang có 2 đợt di động, Khoang giữa 2 cánh dùng chung khóa, Phía dưới 3 

khoang cánh sắt có chìa khóa; Kích thước: W1800 x D450 x H1830 mm; Chất liệu: Sắt sơn tĩnh 

điện, Tay nắm bằng nhôm; Thời gian bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: hàng mới 100% chính hãng; 

Phụ kiện đính kèm và hướng dẫn lắp đặt, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

Cái 2,00                         

NHÓM III: VĂN PHÒNG PHẨM

37 00.051.009.01747

Mực in Laser đen trắng HP 26A Black 

Original LaserJet Toner Cartridge 

(CF226A)/ картридж для принтера

Mực in HP 26A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF226A): Dùng cho HP LaserJet Pro 

M402N/ 402DN/ 402D/ 402DW/ M426DW/ M426FDW; Loại mực: HP Laser trắng đen; Dung 

lượng: In khoảng 3.100 trang (với độ bao phủ 5%); Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 

100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hộp 10,00                       

38 00.051.009.02107

Mực in Laser Cartridge đen trắng Canon 

070 Black Ink Cartridge/ Картридж для 

принтера

Mực in Laser đen trắng Canon 070 - Dùng cho máy in Canon LBP243dw/ 246dw/ MF465dw/ 

MF469x; Loại mực: Canon 070 Black Ink Cartridge Laser trắng đen; Dung lượng: In khoảng 

3,000 trang (với độ che phủ 5%); Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính 

hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hộp 7,00                         

39 00.051.009.00996

Mực in Laser đen trắng HP 05A Black 

Original LaserJet Toner Cartridge 

(CE505A)/ Картридж для принтера  

Mực in HP 05A Black LaserJet Toner Cartridge (CE505A): Dùng cho máy HP LaserJet P2035/ 

2035N/ 2055/ 2055D/ 2055DN; Loại mực in: HP Laser đen trắng; Dung lượng: In khoảng 2.300 

trang (với độ che phủ 5%); Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, 

nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hộp 5,00                         
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40 00.051.009.01379

Mực HP 305A Black LaserJet Toner 

Cartridge (CE410A)/ картридж для 

принтера

Mực HP 305A Black LaserJet Toner Cartridge (CE410A) - Dùng cho Máy in HP LaserJet Pro 400 

color Printer M451NW; Loại mực in: Mực in HP Laser màu; Màu sắc: Hộp mực màu đen; Dung 

lượng : In khoảng 2.200 trang tiêu chuẩn (với độ che phủ 5%); Hàng Mới 100%. Chính hãng. 

Hộp 6,00                         

41 00.051.009.01380

Mực HP 305A Cyan LaserJet Toner 

Cartridge (CE411A)/ картридж для 

принтера

Mực HP 305A Cyan LaserJet Toner Cartridge (CE411A) - Dùng cho Máy in HP LaserJet Pro 400 

color Printer M451NW; Loại mực in: Mực in HP Laser màu; Màu sắc: Hộp mực màu xanh; Dung 

lượng : In khoảng 2.600 trang tiêu chuẩn (với độ che phủ 5%); Hàng Mới 100%. Chính hãng. 

Hộp 4,00                         

42 00.051.009.01382

Mực HP 305A Magenta LaserJet Toner 

Cartridge (CE413A)/ картридж для 

принтера

Mực HP 305A Magenta LaserJet Toner Cartridge (CE413A) - Dùng cho Máy in HP LaserJet Pro 

400 color Printer M451NW; Loại mực in: Mực in HP Laser màu; Màu sắc: Hộp mực màu đỏ; 

Dung lượng : In khoảng 2.600 trang tiêu chuẩn (với độ che phủ 5%); Hàng Mới 100%. Chính 

hãng. 

Hộp 4,00                         

43 00.051.009.01381

Mực HP 305A Yellow LaserJet Toner 

Cartridge (CE412A)/ картридж для 

принтера

Mực HP 305A Yellow LaserJet Toner Cartridge (CE412A) - Dùng cho Máy in HP LaserJet Pro 

400 color Printer M451NW; Loại mực in: Mực in HP Laser màu; Màu sắc: Hộp mực màu vàng; 

Dung lượng : In khoảng 2.600 trang tiêu chuẩn (với độ che phủ 5%); Hàng Mới 100%. Chính 

hãng. 

Hộp 4,00                         

44 00.053.010.00050
Giấy in A4 - Бумага фотокопированная 

A4

Giấy Double A; Khổ giấy in: A4 (210 x 297mm); Định lượng: 80gsm; Đơn vị tính: 500 tờ/ Ram; 

Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Ram 100,00                     

45 00.053.001.00064
Bút bi Thiên Long TL036 Xanh - Ручки 

шариковые 

Bút bi TL036 Thiên Long màu Xanh; Đường kính viên bi 0.7 mm; Đóng gói 20 cây/ hộp; Trọng 

lượng: 11 gram; Dạng bấm khế, có grip; Độ dài viết được: 1.500-2.000m; Mực đạt chuẩn: ASTM 

D-4236, ASTM F 963-91; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, 

nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cây 200,00                     

46 00.053.001.00066
Bút bi mực nước Uniball - Ручки 

капиллярные 

Bút bi chống nước UB150, Đầu bút: thép INOX không gỉ, Đầu bi: Hợp kim cacbua vonfram (bền 

x 2 lần thép) 0.5mm, Thân bút: làm bằng nhựa (PP), Màu thân bút: màu xanh, Mực màu xanh, 

Kích thước: 14.5 x 0.8 cm, Xuất sứ: Nhật Bản; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 

100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cây 50,00                       

47 00.053.001.00087 Bút xóa chữ/ Замазка (Корректор) 

Bút xóa CP-02 Thiên Long; Dung tích mực: 12 ml; Hình dáng thân bút: Thân dẹp; Đóng gói: 10 

cây/ hộp; Trọng lượng: 34 gram; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính 

hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cây 50,00                       

48 00.053.003.00146 Cái đục lỗ KW -trio 09520 - Дырокол Cái đục lỗ KW -trio 09520 Cái 5,00                         

49 00.053.014.00126
Dao rọc giấy SDI lớn - нож для бумага - 

нож для бумага

Dao rọc giấy SDI lớn 0423; Kích thước: lưỡi dao bản 18mm, dao dài 18cm; Lưỡi dao đi kèm: 2 

lưỡi, có khóa tự động lên xuống; Cán dao bọc nhựa nhiều màu sắc; Bảo hành: 12 tháng; Tình 

trạng: Hàng hóa mới 100%, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cái 20,00                       

50 00.053.012.00218
Giấy đánh dấu trang Please sign/ Бумага 

Please sign

Giấy Note trình ký Please sign – Pronoti 45649 - Kích thước: 20 x 48mm; Chất liệu: Nilon; Quy 

cách đóng gói: 20 tờ/ màu, 100 tờ/ vỉ; Màu sắc: vàng, xanh lá, cam, hồng, xanh biển; Bảo hành: 12 

tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100%, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Tập 200,00                     
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51 00.053.004.00068 Cặp lưu tài liệu 7cm/ Папка большая

Bìa Còng Bật Kokuyo; Kích thước: Khổ A4-S 7cm; Màu sắc: Xanh dương; Chất liệu: Mặt ngoài 

được bao phủ lớp PP, Còng kim loại chống gỉ sét; Độ dày: 70 mm; Khả năng lưu trữ: 450 tờ  A4; 

Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Cái 100,00                     

52 00.053.038.01146 Pin tiểu AA/ Батарей малый AA

Pin Evolta Panasonic AA LR6EG/2B-V: Loại Pin: kiềm Alkaline; Xuất xứ: Thai lan; Điện thế 1.5 

V; Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R03/ LR6; Hình thức đóng gói Vỉ 2 viên;  Xuất xứ: Thai lan; 

Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Cục 200,00                     

53 00.053.038.01147 Pin tiểu AAA/ Батарей AAA

Pin Evolta Panasonic AAA LR03EG/2B-V: Loại Pin: kiềm Alkaline; Xuất xứ: Thai lan; Điện thế 

1.5 V; Kích thước: Pin AAA/ Pin tiểu/ R03/ LR3; Hình thức đóng gói Vỉ 2 viên; Xuất xứ: Thai 

lan; Bảo hành: 12 tháng; Tình trạng: Hàng hóa mới 100% chính hãng, nguyên seal theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất

Cục 200,00                     

54 00.055.021.00029 Khăn giấy Pulppy/ Сальфетка cellox  

Khăn giấy lụa Pulppy - Chất liệu: Bột giấy nguyên chất; Quy cách: 15 ± 2 gsm; Số lượng: 180 tờ; 

Số lớp: 2 lớp; Khổ giấy: 186mm x 200mm, 5 hộp/ dây, 10 dây/ thùng; Bảo hành: 12 tháng; Tình 

trạng: Hàng hóa mới 100%, nguyên seal theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hộp 300,00                     

II. DỊCH VỤ

(*) : New items

Phó Giám đốc XN / Зам.директора ___________________________ Nguyễn Thanh Phong

Ký tắt/Viza:

Trưởng phòng TCNS /Начальник ОУП ___________________________ Trịnh Thị Thanh Hương

Người thực hiện /Исполнитель:

Kỹ sư P.TCNS / Инженер ОУП__________________________ Trần Thanh Phong
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"Phê duyệt"

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

Ngày         tháng        năm 2023

I.

-

II.

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Nhóm II: Thiết bị văn phòng gồm có 28 mục hàng;

Nhóm III: Văn phòng phẩm gồm có 18 mục hàng;

Nhóm I: Thiết bị công nghệ từ mục 1 đến mục 8 hỗ trợ lắp và cài đặt các phần mềm khi có yêu cầu 

của chủ đầu tư trong thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng;

Nhóm II: Thiết bị văn phòng từ mục 9, 15 và mục 16 hỗ trợ lắp và cài đặt các phần mềm khi có yêu 

cầu của chủ đầu tư trong thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng;

Trường hợp chào hàng có thông số kỹ thuật khác: Trong trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có 

những thông số kỹ thuật khác, cần phải có tài liệu kỹ thuật chi tiết đính kèm nhằm xác định tính phù 

hợp, chứng minh hàng hóa tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong tài liệu 

mời thầu;

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tên hàng hóa: Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG:

Mục đích: Trang bị thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm phục vụ công việc chuyên môn, hành 

chính và triển khai các dự án năm 2025 cho các Phòng/Ban/Giàn của Xí nghiệp Khí;

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA:

Danh mục hàng hoá:  gồm có 54 mục hàng, chia làm 3 nhóm được đánh giá kỹ thuật theo từng 

nhóm hàng như sau:

Tình trạng hàng hoá (có bản cam kết bằng văn bản): Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, hợp 

pháp, đảm bảo chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên tình trạng bao bì đóng gói theo 

quy định của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

Yêu cầu đối với chào hàng: Chào hàng phải đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng danh mục cho từng 

nhóm hàng, đúng đặt tính kỹ thuật theo yêu cầu chi tiết tại danh mục hàng hóa và đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật được quy định trong tài liệu này;

Thông tin hàng hóa trong hồ sơ chào thầu:  Trong hồ sơ chào thầu, nhà thầu phải ghi rõ thông tin 

hàng hóa bao gồm: Tên hàng hóa, nhà sản xuất áp dụng cho danh mục hàng hóa cho từng nhóm 

hàng của đơn hàng trong danh mục hàng hóa chào thầu;

Thời hạn sử dụng (có bản cam kết bằng văn bản):  Áp dụng cho Nhóm III - Văn phòng phẩm:

+ Đối với các mục hàng từ mục 37 đến 43: Hàng hóa phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 18 tháng tính 

từ thời điểm giao hàng;

+ Đối với các mục hàng còn lại: Thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 

Tài liệu hàng hoá: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu Catalogue sản phẩm, hướng dẫn sử dụng 

(nếu có) theo quy định của nhà sản xuất;

Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu: Nhà thầu cam kết bố trí nhân sự kỹ thuật hỗ trợ lắp và cài 

đặt các phần mềm theo quy định cho các mục hàng hóa của từng nhóm hàng như sau:

Nhóm I: Thiết bị công nghệ gồm có 8 mục hàng;
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IV.
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V.

-

-

Trưởng phòng TCNS Trịnh Thị Thanh Hương

Kỹ sư phòng TCNS Trần Thanh Phong

Đánh giá kỹ thuật được thực hiện theo từng nhóm hàng;

YÊU CẦU THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT:

Thời hạn giao hàng: Không quá 40 ngày lịch kể từ ngày ký hợp đồng;

Chứng chỉ bảo hành (bản gốc): 

+ Khi tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết bảo hành sản 

phẩm;

YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ:

Số lần giao nhận: tối đa không quá 2 lần/ Hợp đồng;

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO):  

+ Áp dụng cho Nhóm II - Thiết bị văn phòng (mục 15 - Ti vi) và Nhóm III - Văn phòng phẩm (từ 

mục 37 đến mục 43 - các loại mực in):  Yêu cầu có Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Công 

nghiệp Thương mại của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp (nếu là hàng nhập khẩu),  là bản 

photocopy có đóng dấu của nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối;

+ Đối với các mục hàng còn lại: Không yêu cầu CO;

Địa điểm giao hàng:  tại kho Xí nghiệp Khí (Kho của XNDV)

Đánh giá kỹ thuật được căn cứ vào Bảng tiêu chí đánh giá kỹ thuật kèm theo;

Giấy chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ/ CQQ):  

+ Áp dụng cho Nhóm II - Thiết bị văn phòng (mục 15 - Ti vi)  và Nhóm III - Văn phòng phẩm (từ 

mục 37 đến mục 43 - các loại mực in): Yêu cầu có Giấy chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ/CQQ) 

do nhà sản xuất cấp bản photocopy có đóng dấu của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu/ phân phối;

+ Đối với các mục hàng còn lại: Không yêu cầu CQ/ CQQ;

Thời hạn bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất được quy định trong (Thông số kỹ thuật của 

hàng hoá và trong danh mục hàng hóa đính kèm) , Tối thiểu không được ít hơn 12 tháng, tính từ 

ngày ký biên bản nghiệm thu hàng hóa;

Page 2 of 2

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3545/25-DH-XNK

Signed by: Trần Thanh Phong
Date: 26/06/2025 14:52:11
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trịnh Thị Thanh Hương
Date: 27/06/2025 17:22:12
Certified by: Vietsovpetro CA



Đạt Không đạt

1 Yêu cầu kỹ thuật
Chào thầu kỹ thuật phù hợp 

mục II của yêu cầu kỹ thuật

Chào thầu kỹ thuật thiếu 

hoặc không phù hợp mục II 

của yêu cầu kỹ thuật

2 Yêu cầu về giao hàng
Chào thầu kỹ thuật phù hợp 

mục III của yêu cầu kỹ thuật

Chào thầu kỹ thuật thiếu 

hoặc không phù hợp mục III 

của yêu cầu kỹ thuật

3 Yêu cầu về chứng chỉ
Chào thầu kỹ thuật phù hợp 

mục IV của yêu cầu kỹ thuật

Chào thầu kỹ thuật thiếu 

hoặc không phù hợp mục IV 

của yêu cầu kỹ thuật

Kết luận:  

(Đánh giá theo từng 

nhóm hàng)

“Đạt” tất cả các tiêu chí nêu 

trên

“Không đạt” một trong các 

tiêu chí trên

Trưởng phòng TCNS Trịnh Thị Thanh Hương

Kỹ sư phòng TCNS Trần Thanh Phong

Ghi chú:

- Nhà thầu được đánh giá “Đạt” nhóm hàng khi tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là "Đạt"

- Nhà thầu được đánh giá "Không đạt" nhóm hàng khi một trong các tiêu chí trên bị đánh giá là 

"Không đạt"

STT Nội dung đánh giá 

Tên hàng hóa: Trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm XN Khí năm 2025

Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

Ghi chú

"Phê duyệt"

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
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